
UBND TỈNH BẮC NINH 
SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-NVY 
V/v thông báo danh sách các 

trường hợp hoàn thành cách ly 
tập trung tại tỉnh Bắc Ninh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Ninh, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc 

Giang, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, 
Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hậu Giang, Hồ 

Chí Minh, Lâm Đồng, Lào Cai, Long An, Ninh Bình, 
Phú Thọ, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, 
Cần Thơ. 

  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách  ly y tế và chống dịch đặc thù 
trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 của Bộ Y tế “Hướng 
dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch 

COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”;  

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách 
ly y tế tập trung như sau: 

  - Địa điểm hoàn thành cách ly: Khách sạn Phoenix Resort (Địa chỉ: Đồi 
Pháo Thủ - Khu 6 - Phường Đáp Cầu- TP Bắc Ninh.).  

- Thời gian hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở tập trung: Ngày 13/01/2021, 
tổng số 129 công dân đủ điều kiện trở về địa phương. 

(Danh sách chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo tới Sở Y tế các tỉnh/thành phố có công dân 

đã hoàn thành thời gian cách ly để biết  và tiếp tục hướng dẫn theo dõi sức khỏe 
sau khi công dân trở về địa phương./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Giám đốc SYT; 
- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- Ban chỉ đạo PC dịch các huyện, TX, TP; 
- Trung tâm Y tế các huyện, TX, TP; 
- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

   
 
 
 
 

Nguyễn Bá Quý 



DANH SÁCH 
CÔNG DÂN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÁCH LY TẬP TRUNG 

(Kèm theo Công văn số             /NVY-SYT   ngày           tháng 01 năm 2021) 

  

TT Họ và tên 

Nơi làm việc 

Địa 

điểm 

cách ly 

Thời gian 

cách ly 
Địa chỉ nơi ở/lưu trú sau khi cách ly tập trung 

Điện thoại liên 

hệ 

(Tên, địa chỉ của 

Công ty/ doanh 

nghiệp) 

(Ghi rõ 

địa chỉ) 

(Từ ngày 

...đến 

ngày....) 

Số nhà, đường 

Thôn, 

khu 

phố 

Xã, 

phường, 

TT 

Quận, 

huyện, TX 
Tình/TP   

1 
PARK CHAN 

MOO 

CÔNG TY TNHH 

TRADING MDJ 

Phoenix 
Resort 

Bắc 

Ninh  
( Khu 6, 

Đồi 

Pháo 
Thủ, 

Phường 
Đáp 

Cầu, Tp 

Bắc 
Ninh, 

Bắc 

Ninh) 

từ 
30.12.2020 

đến  

13.01.2021 

Riviera Poitn, 
Nguyễn Văn 

Tưởng 

  Tân Phú Quận 7 
Hồ Chí 

Minh 
0938628265 

2 LIM TAEHYUN 
CÔNG TY TNHH 
TRADING MDJ 

Riviera Poitn, 
Nguyễn Văn 

Tưởng 

  Tân Phú Quận 7 
Hồ Chí 
Minh 

0938628265 

3 JEONG EUNHO 
CÔNG TY TNHH 
WIDIN VINA 

Lô CN5, cụm 
CN Hợp Thịnh 

  
Hợp 

Thịnh 
Hiệp Hòa 

Bắc 
Giang 

02042484 884 

4 KIM DONGWON 
CÔNG TY TNHH 

WIDIN VINA 

Lô CN5, cụm 

CN Hợp Thịnh 
  

Hợp 

Thịnh 
Hiệp Hòa 

Bắc 

Giang 
0204 2484 884 

5 
CHOI 

SOONJONG 

CÔNG TY TNHH 

WIDIN VINA 

Lô CN5, cụm 

CN Hợp Thịnh 
  

Hợp 

Thịnh 
Hiệp Hòa 

Bắc 

Giang 
0204 2484 884 

6 KIM DONGKYU 
CÔNG TY TNHH 
MTV PRAGMA 

Q1, Đường 5A, 

khu xưởng 

Kizuma 3 mở 
rộng, Khu K1, 

KCN Tân Kim 
mở rộng 

  
Cần 

Giuộc 
Cần Giuộc Long An 0272 3733 733 

7 HONG JANG SIK 
CÔNG TY TNHH 
SEIN VINA 

Lô CN8, KCN 
Điềm Thụy 

  
Điềm 
Thụy 

Phú Bình 
Thái 

Nguyên 
0208 3931 570 



8 BANG KI SUNG 

VPDD CÔNG TY 

TNHH TM TIẾP 

VẬN TOÀN CẦU 
VIỆT NAM TẠI HÀ 

NỘI 

Tầng 11 tòa nhà 

Center 

Building, số 1 
Nguyễn Huy 

Tưởng 

  

Thanh 

Xuân 
Trung 

Thanh 

Xuân 
Hà Nội   

9 HA JUNEHWA 

CÔNG TY TNHH 

KATANA GOLF 
VIETNAM 

Căn hộ 1206, 

L5, Ciputra The 

Link, Khu đô 
thị Tây Hồ 

    Tây Hồ Hà Nội 0379 875 107 

10 PYUN SEYANG 

CÔNG TY TNHH 

KATANA GOLF 

VIETNAM 

Căn hộ 1206, 

L5, Ciputra The 

Link, Khu đô 
thị Tây Hồ 

    Tây Hồ Hà Nội 0379 875 107 

11 JEON TEA YOP 
CÔNG TY TNHH 

KUMO VIỆT NAM 
QL 13, ấp 7     Hớn Quản 

Bình 

Phước 
0938 119 788 

12 KIM JOOSEONG 
CÔNG TY TNHH 

DAEDEOK I.M.T 

Lô CN12B, 

Cụm CN Gia 

Vân 

  Gia Vân Gia Viễn 
Ninh 

Bình 
0704 3463 425 

13 LEE SEEWOO 
CÔNG TY TNHH 

SHINHAN J&P 

Số 9 Lý Nhân 

Tông 
  

Võ 

Cường 
Bắc Ninh Bắc Ninh 0336 215 634 

14 HEO SUNGMOO 
CÔNG TY TNHH 

SME VIỆT NAM 

Số B4 17, 
Vinhomes 

Gardenia, Phố 
Hàm Nghi 

  Cầu Diễn 
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội 01090934544 

15 LEE HYUNSEOK 
Công ty TNHH Dịch 
vụ đào tạo và hợp tác 

quốc tế MINKOREA 

Số 31, Tôn Thất 
Tùng 

  
Võ 

Cường 
Bắc Ninh Bắc Ninh 0565 634 726 

16 
KANG 

DONGHEON 

Công ty TNHH Dịch 

vụ đào tạo và hợp tác 

quốc tế MINKOREA 

Số 31, Tôn Thất 

Tùng 
  

Võ 

Cường 
Bắc Ninh Bắc Ninh 0560 562 047 

17 
KIM 

DONGYOON 

CÔNG TY TNHH 

BRS GLOBAL 

SCB-0724, 

Sunrise city, Số 
  Tân Hưng Quận 7 

Hồ Chí 

Minh 
0356 651 004 



27 Nguyễn Hữu 

Thọ 

18 KIM KYU HYUN 
CÔNG TY TNHH JK 

E&C 

B4-05A, 

Vinhomes 
Gardenia 

  Cầu Diễn 
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   

19 EUN JIYOUNG 

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DU LỊCH 

NHẬT HÀN 

7A/504 đường 

Miếu 2 xã,  
    Lê Chân 

Hải 

Phòng 
0937 483 161 

20 NAM GYURI 

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DU LỊCH 

NHẬT HÀN 

Số 11, ấp An 

Hòa 
  An Nhứt Long Điền 

Bà Rịa - 
Vũng 

Tàu 

0899 766 241 

21 HA SEUNGJAE 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ DU LỊCH 

NHẬT HÀN 

Khu dân cư 
Quân Bảo  

  
Phường 
Long 

Tuyên 

Bình Thủy Cần Thơ 0907 022 649 

22 

HERRERA 

RICHARD 
JASON 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DU LỊCH 
NHẬT HÀN 

    Cao Xá Lâm Thao Phú Thọ 0972 916 781 

23 YI KYU MOK 
CÔNG TY TNHH D-

CODE 

Thửa đất số 1C, 

tờ bản đồ số 4, 

Điểm CN xã 
Đan Phượng 

  
Đan 

Phượng 

Thường 

Tín 
Hà Nội   

24 
JUNG 

YONGHYUN 

CÔNG TY TNHH 

HYOSUNG 

FINANCIAL 
SYSTEM VINA 

Lô CN8-1, 

KCN Yên 
Phong 2C 

  

Yên 
Trung 

Nghĩa - 

Tam 
Giang, thị 

trấn Chờ 

Yên Phong Bắc Ninh   



25 KIM JONG YEOL 

CÔNG TY TNHH 

HYOSUNG 
FINANCIAL 

SYSTEM VINA 

Lô CN8-1, 

KCN Yên 
Phong 2C 

  

Yên 

Trung 

Nghĩa - 
Tam 

Giang, thị 

trấn Chờ 

Yên Phong Bắc Ninh   

26 LEE JINMOOG 

CÔNG TY TNHH 
HYOSUNG 

FINANCIAL 
SYSTEM VINA 

Lô CN8-1, 

KCN Yên 

Phong 2C 

  

Yên 

Trung 
Nghĩa - 

Tam 
Giang, thị 

trấn Chờ 

Yên Phong Bắc Ninh   

27 AN JONGHWA 

TỔNG CÔNG TY 

LẮP MÁY VIỆT 

NAM-CTCP 

Sô 124 phố 

Minh Khai 
  

Minh 

Khai 

Hai Bà 

Trưng 
Hà Nội   

28 
CHO JEONG 
SEOP 

CÔNG TY TNHH 
SEAH VINA 

Skylake S1 

2705A, Phạm 
Hùng 

    Mỹ Đình Hà Nội 0941 022 800 

29 AN SUNMIN 
CÔNG TY TNHH 

VOVET PR 

A9-22, đường 

số 1, KDC 8C 

Nam Long 

  
Hưng 

Thạnh 
Cái Răng Cần Thơ   

30 LEE SANGHYO 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN VINA SEL 

Căn hộ E3. 

22.03. Chung 
cư CT8 - Mỹ 

Đình, Mỹ Dinh 

1,  

    
Nam Từ 

Liêm  
Hà Nội.   

31 LEE JUEUN 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN VINA SEL 

Căn hộ E3. 
22.03. Chung 

cư CT8 - Mỹ 

Đình, Mỹ Dinh 
1,  

    
Nam Từ 

Liêm  
Hà Nội.   



32 
CHOI 

MYUNGSOO 

CÔNG TY HEERIM 

ARCHITECTS & 

PLANNERS CO., 
LTD 

TC thực hiện 

TVQL&GS tổ hợp 
NC&PT SAMSUNG 

Hà Nội 

1912, S3 

Goldmark City  
  

Phường 

Phú Diễn 

 Quận Bắc 

Từ Liêm 
Hà Nội   

33 
YOON 

JONGKWAN 

CÔNG TY HEERIM 

ARCHITECTS & 
PLANNERS CO., 

LTD 

TC thực hiện 
TVQL&GS tổ hợp 

NC&PT SAMSUNG 

Hà Nội 

12A12, S4 

Goldmark City 
  

Phường 

Phú Diễn 

 Quận Bắc 

Từ Liêm 
Hà Nội   

34 LEE SANG SUN 

CÔNG TY TNHH 

DONG SHIN COIL 
VINA 

Phòng 2204, 

chung cư 
Mường Thanh,  

  
Quang 
Trung 

Phủ Lý Hà Nam   

35 CHOI NAKWOO 

CÔNG TY TNHH 

DT KD MÁY NÔNG 

NGHIỆP SINY 
INTERNATIONAL 

Đường số 8, 

KCN Trà Nóc 2 
  

 Phước 

Thới  
Ô Môn 

TP. Cần 

Thơ 
  

36 
KIM 

KYEONGHOON 

CÔNG TY TNHH 

BEST ENG VINA 

nha so 8, Ngo 

124 To 27 pho 
hoang ngan 

  
Trung 

Hòa 
Cầu giấy Hà Nội   

37 PARK NAM SIK 
CÔNG TY TNHH 
PNJ VINA 

277-279 Khuat 
Duy Tien 

  
Thanh 
Xuân 

Thanh 
Xuân 

Hà Nội   



38 CHOI EUNHWA 
CÔNG TY TNHH JH 
LIGHTING VINA 

E4 2407 The 

Emerald 

Apartment 23 
Alley 180, Dinh 

Thon Street 

  Mỹ Đình Từ Liêm Hà Nội   

39 KANG JIYUL 
CÔNG TY TNHH JH 

LIGHTING VINA 

E4 2407 The 

Emerald 
Apartment 23 

Alley 180, Dinh 

Thon Street 

  Mỹ Đình Từ Liêm Hà Nội   

40 KANG SOYUL 
CÔNG TY TNHH JH 

LIGHTING VINA 

E4 2407 The 
Emerald 

Apartment 23 

Alley 180, Dinh 
Thon Street 

  Mỹ Đình Từ Liêm Hà Nội   

41 OH MAN SOO 

CÔNG TY TNHH 

TM XNK VÀ CHẾ 

BIẾN NÔNG SẢN 
SẠCH HANVINA 

2805 N01T5 

Lac Hong Lotus 

building, Ngoai 
Giao Doan 

Urban 

    
Bắc từ 

Liêm 
Hà Nội   

42 LEE/EUNJI 

CÔNG TY TNHH 

CÂY XANH 

HUYỀN DŨNG 

Đông tân     
Đông 

Hưng 

Thái 

Bình 
  

43 
HONG 
YUNGYEONG 

CÔNG TY TNHH 
CÂY XANH 

HUYỀN DŨNG 

B17/20 quốc lộ 

50  

  
Bình 
Hưng 

Bình 
Chánh 

TP HCM   

44 DO HA 

CÔNG TY TNHH 

CÂY XANH 

HUYỀN DŨNG 

1 Dong Khoi   Bến Nghé Quận 1 TP HCM   



45 
LE THANH 

QUANG 

CÔNG TY TNHH 

CÂY XANH 

HUYỀN DŨNG 

Số 1 Đồng Khởi   Bến Nghé Quận 1 TP HCM   

46 
LE SOPHIA 
THANH 

CÔNG TY TNHH 

CÂY XANH 
HUYỀN DŨNG 

Số 1 Đồng Khởi   Bến Nghé Quận 1 TP HCM   

47 
SMITH MARK 

HILTON 

CÔNG TY TNHH 
CÂY XANH 

HUYỀN DŨNG 

Số 1 Đồng Khởi   Bến Nghé Quận 1 TP HCM   

48 LEE JIYOUNG 

CÔNG TY TNHH 

CÂY XANH 
HUYỀN DŨNG 

      
Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh   

49 LEE HYEWON 
CÔNG TY TNHH 
CÂY XANH 

HUYỀN DŨNG 

      
Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh   

50 

ANTOINE LOIC, 

CHRISTIAN, 
JEAN-PIERRE 

CÔNG TY HƯƠNG 

GIA VỊ SƠN HÀ 

Khách sạn 

Peridot Grand, 

số 33 Đường 
Thành 

    
Hoàn 

Kiếm 
Hà Nội   

51 
LEE 
HYUNSEUNG 

CÔNG TY TNHH 
TSE VIỆT NAM 

Vinhomes Bắc 

Ninh, Trần 
Hưng Đạo 

  Đại Phúc Bắc Ninh Bắc Ninh   

52 
LIM GYOO 

DONG 

CÔNG TY TNHH 
FOSECA VIỆT 

NAM 

SH 95 centa 
city ,khu đô thị 

và dịch vụ vsips 

  Phù Chẩn Tiên Du Bắc Ninh   

53 GO TAEGIL 

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 

VINA YONG 

SEONG 

            

54 
PARK HOUNG 

SHIN 

CÔNG TY TNHH 

XÂY THƯƠNG MẠI 
21/2 Trần Phú     Đà Lạt 

Lâm 

Đồng 
  



VÀ DỊCH VỤ MOSS 

VINA 

55 PARK JUN TAE 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VÀ DU LỊCH 

HÙNG HIỀN 

37 Văn Câu       
Hải 

Phòng 
  

56 WANG PO LI 

CÔNG TY TNHH 

ADVANTECH VIỆT 

NAM 
TECHNOLOGY 

Khách sạn 

Hilton 
      Hà Nội   

57 AHN YOU KEUN 
CÔNG TY TNHH 

KYC 

Mỹ Đình Pearl 

p-1, số 1 Châu 

Văn Liêm 

    
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   

58 
CHANG 
OHBONG 

CÔNG TY TNHH 
KYC 

Mỹ Đình Pearl 

p-1, số 1 Châu 
Văn Liêm 

    
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   

59 SHIN SANGHAN 
CÔNG TY TNHH 
SANG SANG EDU 

VIETNAM 

2613 tòa B, 

Golden Palace 
  Mễ Trì 

Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   

60 LIM HANGLAE 
CÔNG TY TNHH 

HONEFARM 
Vườn dâu tây 

Cốc 

Cài 
Thượng 

Nậm 

Mòn 
Bắc Hà Lào Cai   

61 CHUN JIN WOO 
CÔNG TY TNHH 

COANMY 

2211 W1, 
Vinhomes West 

Point, Phạm 

Hùng 

  Mễ Trì 
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   

62 
GIM HONG 
GWON 

CÔNG TY TNHH 

DU LỊCH TM VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU 

WAYS LIGHT 

2/45 ấp 12,    Vị Thắng Vị Thủy 
Hậu 

Giang 
  



63 JUNG WOO SUK 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG SDS 

Số 112, Ngõ 

107 đường Lĩnh 

Nam 

  
Vĩnh 

Hưng 
Hoàng Mai Hà Nội   

64 
KWON GI 
WOOK 

CÔNG TY TNHH 

GOOD FRIENDS 
VIỆT NAM 

Homey 02, 156 
Đình Thôn 

  Mỹ Đình Từ Liêm Hà Nội   

65 OH YOUNG KIL 
CÔNG TY TNHH 

BO-LIM VINA 
Số 201   

Đằng 

Giang 

Ngô 

Quyền 

Hải 

Phòng 
  

66 
NOH SEUNG 

HYEOK 

CÔNG TY TNHH 

YUWON 
ELECTRONICS 

  
Lim 

Xuyên 
Song Khê Bắc Giang 

Bắc 

Giang 
  

67 
GOO GEE 
JEONG 

CÔNG TY TNHH 
YUWON 

ELECTRONICS 

  
Lim 

Xuyên 
Song Khê Bắc Giang 

Bắc 
Giang 

  

68 CHO JAE BUM 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TỔNG CÔNG 

TY MAY BẮC 
GIANG LGG 

Số 891 phố Lê 

Lợi,  
  Dĩnh Kế Bắc Giang 

Bắc 

Giang 
  

69 BAE JOHN SON 
CÔNG TY TNHH 

HYUN JUNG VINA 

Tòa S2 15A14, 
Vinhomes 

Skylake 

  Mỹ Đình 
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   

70 HONG JUN HEE 
CÔNG TY TNHH 

HYUN JUNG VINA 

Tòa S2 15A14, 

Vinhomes 
Skylake 

  Mỹ Đình 
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   

71 BANG JIN HO 
CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ STONE 53 An Cư Đông   Lăng Cô Phú Lộc 

Thừa 
Thiên - 

Huế 

  

72 KIM GYEONG 

HUN 

CÔNG TY TNHH 

TOURPIK VINA 

92 Cao Triều 

Phát   

Tân 

Phong Quận 7 

Hồ Chí 

Minh 
  

73 KANG DAEJUN 
CÔNG TY TNHH 
HANAM 

Apartment The 

Eastern, 299 
Liên Phường   Phú Hữu Quận 9 

Hồ Chí 
Minh 

  



ELECTRICITY 

VINA 

74 CHO GISOOL 

CÔNG TY TNHH 

JUNG UK 
INTERNATIONAL 

D2-3-7 Garden 

Plaza 1, Phú Mỹ 
Hưng   

Tân 
Phong Quận 7 

Hồ Chí 
Minh 

  

75 MUN JE SEO 

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ MOON 

HOUSE 

Sôố 12 ngõ 45A 

phố Võng Thị   Bưởi Tây Hồ Hà Nội 

  

76 KOO SUNBON 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN NĂNG 

LƯỢNG QUỐC TẾ 

JSK 

Số 22 Nguyễn 

Thái Học   

Điện 

Biên Ba Đình Hà Nội 

  

77 
PARK KYUNG 
JIN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN NĂNG 
LƯỢNG QUỐC TẾ 

JSK 

Số 22 Nguyễn 

Thái Học   

Điện 

Biên Ba Đình Hà Nội 

  

78 PARK CHULMIN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẬT LIỆU 

VÀ XÂY LẮP VIỄN 
THÔNG Phố Lộc Hà Lộc Hà Mai Lâm Đông Anh Hà Nội 

  

79 
CHOI 

KYEONGJOO 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẬT LIỆU 

VÀ XÂY LẮP VIỄN 
THÔNG Phố Lộc Hà Lộc Hà Mai Lâm Đông Anh Hà Nội 

  

80 LEE NAM WEON 
CÔNG TY TNHH 

HANA E&C 

Khách sạn 
Grand Phoenix, 

số 25 Lý Thái 

Tổ   Đại Phúc Bắc Ninh Bắc Ninh 

  

81 KIM KIMIN 
CÔNG TY TNHH 
KPE VINA 

Lô CN2, KCN 
Điềm Thụy   

Điềm 
Thụy Phú Bình 

Thái 
Nguyên 

  



82 
RULLE JOSEPH 
DOUGLAS 

CÔNG TY TNHH 
MTV MILLIWATT 19/5 Cô Giang   

Phước 

Ninh Hải Châu Đà Nẵng 
  

83 
KONG MYUNG 

JOO 

CÔNG TY TNHH 

JINMYUNG VINA 

Căn hộ Nassim 

C13.05, số 30 
đường 11   

Thảo 
Điền Quận 2 

Hồ Chí 
Minh 

  

84 PARK SUNGSEA 
CÔNG TY TNHH 
HANSUNG VIỆT 

NAM 

Lô B6, ô 7, 
đường N2, 

KCN Đất Cuốc   Đất Cuốc 

Bắc Tân 

Uyên 

Bình 

Dương 

  

85 KIM SUKJIN 

CÔNG TY TNHH 

GEO NATION VIỆT 
NAM 

SA2610 

Vinhomes Bắc 
Ninh   Suối Hoa Bắc Ninh Bắc Ninh 

  

86 
OH 

JEONGHWAN 

CÔNG TY TNHH 
HANA 

ENGINEERING 

Tầng 12, khối 
A, tòa nhà Sông 

Đà, đường 

Phạm Hùng   

Mỹ Đình 

1 

Nam Từ 

Liêm Hà Nội 

  

87 JO WANSU 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIETKO BIO 1810 Vinhomes   Suối Hoa Bắc Ninh Bắc Ninh 
  

88 
KIM 
YOUNGSUN 

CÔNG TY TNHH J. 
GLOBE 

480 Phạm Thái 
Bường   

Phú Mỹ 
Hưng Quận 7 HCM 

  

89 PARK HYUNMI 
CÔNG TY TNHH 

COWAY VINA 

M3 1912 
Vinhomes 

Metropolis 29 
Liễu Giai   

Ngọc 
Khánh Ba Đình Hà Nội 

  

90 JUNG MI-SUK 
CÔNG TY TNHH 
AG TECH 

A1509 KCC 

Thăng Long 
Number one   Mễ Trì 

Nam Từ 
Liêm Hà Nội 

  

91 LEE JUNGHOO 
CÔNG TY TNHH 

AG TECH 

A1509 KCC 

Thăng Long 

Number one   Mễ Trì 

Nam Từ 

Liêm Hà Nội 

  

92 KIM TAEHWAN 
VP CƠ QUAN HỢP 
TÁC QUỐC TẾ 

HÀN QUỐC TẠI 
Calidas Hotel, 

Keangnam     
Nam Từ 

Liêm Hà Nội 

  



VIỆT NAM ( 

KOICA) 

Landmark 72, 

Phạm Hùng 

93 KANG DONGHO 

VP CƠ QUAN HỢP 

TÁC QUỐC TẾ 
HÀN QUỐC TẠI 

VIỆT NAM ( 

KOICA) 

Calidas Hotel, 
Keangnam 

Landmark 72, 

Phạm Hùng     

Nam Từ 

Liêm Hà Nội 

  

94 KIM SOYOUNG 

VP CƠ QUAN HỢP 

TÁC QUỐC TẾ 
HÀN QUỐC TẠI 

VIỆT NAM ( 
KOICA) 

Calidas Hotel, 
Keangnam 

Landmark 72, 
Phạm Hùng     

Nam Từ 
Liêm Hà Nội 

  

95 
LEE 

WOOYOUNG 

VP CƠ QUAN HỢP 
TÁC QUỐC TẾ 

HÀN QUỐC TẠI 

VIỆT NAM ( 
KOICA) 

Roygent Parks 
Hanoi Hotel, 

289 Khuất Duy 
Tiến 

  
Trung 

Hòa 
Cầu giấy Hà Nội   

96 PARK SUNGBIN 

VP CƠ QUAN HỢP 
TÁC QUỐC TẾ 

HÀN QUỐC TẠI 
VIỆT NAM ( 

KOICA) 

Roygent Parks 

Hanoi Hotel, 

289 Khuất Duy 
Tiến 

  
Trung 

Hòa 
Cầu giấy Hà Nội   

97 
JANG 

MINYEONG 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM CAR 

RENTAL 

Xóm 2 thôn 

Kim Đới 
  

Hữu 

Bằng 
Kiến Thụy 

Hải 

Phòng 
  

98 
PARK 
JEONGHYEON 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM CAR 
RENTAL 

Thôn Kim Đới 
2 

  
Hữu 
Bằng 

Kiến Thụy 
Hải 

Phòng 
  

99 
YANG 

GYEONGBO 

CÔNG TY TNHH 

WATERZONE VIỆT 

NAM 

Chung cư 
hyundai 

hillstate phòng 
2505 tòa 2 

    Hà Đông Hà Nội   



100 LEE SOYEON 

Văn phòng đại diện 

E-Mart INC. Tại 

thành phố Hồ Chí 
Minh 

A1904, D'Edge  

207 Nguyễn 

Văn Hưởng 

  
Thảo 

Điền 
Quận 2 HCM   

101 CHOI HYUNJIN 

CÔNG TY TNHH 

JOOHEE MEDICAL 
CLINIC 

Mường Thanh 

Luxury Bac 
Ninh Apartment 

  Tiền An Bắc Ninh Bắc Ninh   

102 BONG SE JIN 
CÔNG TY TNHH ID 
HÀN VIỆT 

P3104 

Monarchy 

B,Monarchy 
Apartment, An 

Trung 3, An 
Hải, 

  
An Hải 

Tây 
Sơn Trà Đà Nẵng   

103 CHO YOONJIN 
CÔNG TY TNHH 

UNDERGROUND 

Số 480 Phạm 

Thái Bường 
  

Phũ Mỹ 

Hưng 
Quận 7 HCM   

104 
PARK 

HYOUNGSOON 

CÔNG TY TNHH 

JOSUNG VINA 

NO 33,11 

STREET, 

INDEUSTRIAL 
XONE, 

URBAN AND 

SERVICE 
VSIP, DAI 

DONG ,     Tiên Du Bắc Ninh 

  

105 
WHEELER 
PRICE RICHARD 

CÔNG TY TNHH 
VIỄN THÔNG ĐIỆN 

TỬ ANH KHOA 
Số 04  Nguyễn 

Xuân Qúy   Mỹ An 

Ngũ Hành 

Sơn Đà Nẵng 

  

106 SONG YUJIN 
CÔNG TY TNHH 
GLONICS VIỆT 

NAM 

Phòng 1402/206 

Minh Cầu   

Phan 
Đình 

Phùng 

Thái 

Nguyên 

Thái 

Nguyên 

  

107 
HAN SEUNG 
HUN 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN GIÁO DỤC  tòa s4 phòng 

2916  goldmark   Phú Diễn 

Bắc Từ 

Liêm Hà Nội 

  



TOMORROW VIỆT 

NAM 

city  136 Hồ 

Tùng Mậu, 

108 LEE JONGHO 
Công ty TNHH JL 
Academy 

No B4 17, 

Vinhomes 
Gardenia, Ham 

Nghi street   Cầu Diễn 

Nam Từ 

Liêm Hà Nội 

  

109 YEO JONGSU 
Công ty TNHH 

DAVO VINA 

Chung cư Hana 

– SN 18 Hùng 

Quốc Vương     Việt Trì Phú Thọ 

  

110 KIM SEONGJAE 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH BMS 

VINA TẠI HÀ NỘI 
Khách sạn 

Roygent park       Hà Nội 

  

111 KIM JUNSIK 
CÔNG TY TNHH 

HUMINTECH VINA 

Charming Hotel 
. Number 1B , 

Le Thai To 
Street    

Võ 
Cường Bắc Ninh Bắc Ninh 

  

112 KIM JONGMIN 

CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

H&K 

Số 84 Lô 16D 

Lê Hồng Phong, 

Trung Hành 5   

Đằng 

Lâm Hải An 

Hải 

Phòng 

  

113 
PARK 

SOYOUNG 

CÔNG TY TNHH 

TAE YOUNG 

TOOLS 

 Phòng 2005- 

tầng 20 - nhà 
104- chung cư 

Splendora, khu 
đô thị Bắc An 

Khánh   

An 

Khánh Hoài Đức Hà Nội 

  

114 
JEON 
JAEHYEON 

CÔNG TY TNHH 
MIR VIỆT NAM 

Số 12 Bùi Viện   
Phạm 

Ngũ Lão 
Quận 1 HCM   

115 LEE WONYONG 
CÔNG TY TNHH 

MIR VIỆT NAM 
Số 80 Cống 

Quỳnh   

Phạm 

Ngũ Lão 
Quận 1 HCM   



116 HONG HYUNGI 

CÔNG TY TNHH 

DU LỊCH TM VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU 
WAYS LIGHT 

Chung cu 

SUNRISE 

CITY CENRAL 
W1 25 Nguyễn 

Hữu Thọ 

  Tân Hưng Quận 7 HCM   

117 KIM DO MIN 

CÔNG TY TNHH 

DU LỊCH TM VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU 
WAYS LIGHT 

29 Ngọc Hân 

Công Chúa 
  Ninh Xá Bắc Ninh Bắc Ninh   

118 CHEN HUNG YU 

CÔNG TY TNHH 

ADVANTECH VIỆT 

NAM 
TECHNOLOGY 

Hilton Opera 

Hotel 
      Hà Nội   

119 CHOI JAEWOOK 

CÔNG TY TNHH 

NET PLUS QUỐC 
TẾ 

Room 909 P1 
Building, My 

Dinh Pearl 

Apartment, No. 
1 Chau Van 

Liem Street 

  Mễ Trì 
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   

120 YOUN SORA 
CÔNG TY TNHH 

FLYING PAN 
Số 54 Liễu Giai   Cống Vị Ba Đình Hà Nội   

121 
KIM 

DONGHWAN 

CÔNG TY TNHH 

KUVAROSE 

Phước Trường 

12 
    Sơn Trà Đà Nẵng   

122 LIM YUN JUNG 
CÔNG TY CỔ 
PHẦN EVERPIA 

409 My Dinh 
Pearl1 Apt 

    
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   

123 KIM TAE HO 

CÔNG TY TNHH 

MYOUNGJIN 
COMPANY 

LIMITED 

Số 403 Nghi 
Tàm 

  Mỹ Đình 
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   

124 
HONG 

JEONGWAN 

CÔNG TY TNHH 

HPK VIỆT NAM 

nhà trọ Số 9/76 

đường 193 Văn 

Cao 

  
Đằng 

Lâm 
Hải An 

Hải 

Phòng 
  



125 LEE SEOKHYUN 
CÔNG TY TNHH 
THIẾT KẾ TỰ HÀO 

Số 1205 Bạch 
Đằng 

  Phường 2 Tân Bình HCM   

126 LEE WONHEE 
CÔNG TY TNHH 

THIẾT KẾ TỰ HÀO 

Số 1205 Bạch 

Đằng 
  Phường 2 Tân Bình HCM   

127 KIM YEWON 
TRƯỜNG HÀN 

QUỐC TẠI HÀ NỘI 

2009 sapphire 4 
136 Hồ Tùng 

Mậu, Goldmark 

City 

    
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   

128 
PARK 
SEUNGHEE 

TRƯỜNG HÀN 
QUỐC TẠI HÀ NỘI 

3112A S3 

GOLDMARK 
CITY 136 Hồ 

Tùng Mậu       

Hà Nội   

129 
LIM 

YEONGYEONG 

TRƯỜNG HÀN 

QUỐC TẠI HÀ NỘI 

3711, S2, 

Skylake, Phạm 
Hùng   

Mỹ Đình 
Nam Từ 

Liêm 
Hà Nội   
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